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1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù?
	Đặc điểm cấu tạo
	Ý nghĩa thích nghi

	- Bộ lông dày xốp

- Chi trước ngắn có vuốt sắc

- Chi sau dài khỏe

- Mũi thính có các long xúc giác quanh miệng

- Tài thính, vành tai dài cử động được
	- Che chở, giữ nhiệt cho cơ thể

- Dùng để đào hang

- Bật nhảy xa, lẫn trốn kẻ thù

- Thăm dò thức ăn và môi trường

- Định hướng âm thanh, phát hiện kẻ thù


2. Đặc điểm cấu tạo của bộ cá voi thích nghi với đời sống trong nước. Những đặc điểm chứng tỏ cá voi là động vật thuộc lớp thú?
  * Đặc điểm thích nghi ở nước:

    - Cơ thể hình thoi, cổ không phân biệt với thân, chi trước biến đổi thành vây, lớp mỡ dưới da rất dày.

  * Đặc điểm chứng tỏ cá voi là thú:

    - Vây có xương cánh tay, cảng tay, bàn tay, ngón tay.

    - Cổ ngắn nhưng vẫn có 7 đốt sống cổ

    - Đẻ con, nuôi con bằng sữa,

    - Hô hấp bằng phổi

3. Vai trò của thú đối với đời sống con người?
  - Cung cấp thực phẩm: thịt, trứng, sữa...

  - Cung cấp dược liệu: xương, mật, sừng...

  - Cung cấp nghuyên liệu cho công nghiệp: da, lông...

  - Tiêu diệt động vật có hại, tạo sự cân bằng sinh học trong tự nhiên

  - Làm vật thí nghiệm: chuột bạch, chó...

  - Có giá trị văn hóa: chim cảnh...

4. Phân biệt hình thức sinh sản vô tính với hình thức sinh sản hữu tính. Chiều hướng tiến hóa của các hình thức sinh sản hữu tính?
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	- Không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái
	- Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái.


* Chiều hướng tiến hóa:


+ Từ thụ tinh ngoài ( thụ tinh trong


+ Đẻ trứng ( đẻ con có hình thành nhau thai.


+ Từ chưa có tập tính chăm sóc trứng và con non ( có sự chăm sóc trứng, mớm mồi và nuôi con bằng sữa.

5. Nguyên nhân dẫn đến suy giảm đa dạng động vật. Biện pháp bảo vệ đa dạng động vật?
* Nguyên nhân:

  - Do khai thác, chặt phá rừng bừa bãi làm thu hẹp diện tích môi trường sống của động vật

  - Săn bắt trái phép, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

* Biện pháp bảo vệ đa dạng động vật: 

  - Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi

  - Cấm săn bắt, buôn bán động vật quý hiếm

  - Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học và độ đa dạng về loài
  - Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường

  - Xây dựng các khu bảo tồn, vườn  quốc gia

  - Tuyên truyền cho mọi người về lợi ích của đa dạng sinh học

6. Khái niệm về đấu tranh sinh học. Ưu và nhược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học?
  - Khái niệm: Đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật để tiêu diệt sinh vật có hại.

  - Ưu điểm: 


+ Không gây ô nhiễm môi trường


+ Giá thành rẻ, dễ sử dụng

  - Nhược điểm:


+ Thiên địch di nhập có thể không thích nghi với môi trường


+ Thiên địch không tiêu diệt triệt để được sinh vật gây hại


+ Có thiên địch vừa có ích vừa có hại

7. Nhận xét về nguyên nhân làm giảm sút  nguồn hải sản. Cần có những biện pháp gì để bảo vệ động vật biển?
 - Khai thác, đánh bắt quá mức

  - Sử dụng phương tiện đánh bắt có tính hủy diệt

  - Môi trường sống của động vật bị thu hẹp và bị ô nhiễm.

* Biện pháp bảo vệ:

  - Khai thác hợp lý

  - Cấm sử dụng các phương tiện có tính hủy diệt

  - Tạo môi trường sống cho động vật: trồng nhiều cây xanh

  - Phòng chống ô nhiễm môi trường.
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